
Gói thầu: Xây lắp
Hợp đồng số: 25.10/2024/HĐ-TCXD ngày 25/10/2024
Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Kiến Quốc
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Theo hợp 
đồng Quyết toán Chênh 

lệch

1 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, 
đất cấp II 100m3 13,501 13,5012        -   

2 Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn 
rác m3 337,532 337,5320        -   

3 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, 
đất cấp II 100m3 13,356 13,356        -   

4 Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, 
dung trọng <= 1,45 T/m3 m3 333,894 333,894        -   

5
Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ 
công. Phát rừng loại II, mật độ cây 
tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây

100m2 27,877 26,746 - 1,131 

6 Ca máy vận chuyển máy xúc, phao 
thép (đi, về) ca 4, 4,        -   

7 Ca phao thép ca 120, 120,        -   

8
Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, 
đoạn ống dài 1m, đường kính 
<=1000mm

đoạn ống 16, 16,        -   

9 Đắp đất lưng cống buy m3 53,97 53,97        -   

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN

STT Nội dung công việc Đơn vị
Khối lượng

Ghi chú

Công trình : Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn xã 
Kiến Quốc năm 2024

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU


